
ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

1 27/11/2025
H29.109-

251116-0033

HỘ KINH DOANH MÓN NGON 

ÔNG GÁNH

1/2 Thích Quảng Đức, 

Phường Phú Lợi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Ăn uống, giải khát 17/11/2025 08/12/2025

2 27/11/2025
H29.109-

251113-0072
HỘ KINH DOANH ỐC NI

Thửa đất số 134, tờ bản đồ 

số 9, đường ĐT 741, tổ 2, 

ấp 9, xã Phú Giáo, Thành 

phố Hồ Chí Minh

chế biến hải sản 17/11/2025 08/12/2025

3 27/11/2025
H29.109-

251117-0046
HỘ KINH DOANH QUÁN MAI

Thửa đất số 172, tờ bản đồ 

số 43, đường 19 tháng 5, tổ 

4, ấp 9, Xã Phú Giáo, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Cơm chiên, lẩu, mì 

xào, hải sản
17/11/2025 08/12/2025

4 27/11/2025
H29.109-

251013-0263

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN QUÁN ĂN GIA ĐÌNH BA 

CHÍN

Số 010, Đường DT747, 

Khu phố 8, Phường Tân 

Uyên, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 
17/11/2025 08/12/2025

5 27/11/2025
H29.109-

251116-0025

HỘ KINH DOANH LẨU CUA 

ĐỒNG 6

301 Lê Hồng Phong, tổ 8, 

khu 9, Phường Phú Lợi, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Ăn uống, giải khát 17/11/2025 08/12/2025

6 27/11/2025
H29.109-

251113-0326

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH 

VIÊN NƯỚC UỐNG TINH 

KHIẾT DI HƯNG

1/DC63/53, Đường NA5, 

Tổ 11, Khu phố Hòa Lân 2, 

Phường Thuận Giao, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất và gia 

công nước uống 

tinh khiết đóng 

chai, đóng bình

17/11/2025 08/12/2025

7 27/11/2025
H29.109-

251103-0122

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH 

VIÊN THỰC PHẨM SUNNY

137/1A Đường Bình Quới, 

Phường Bình Quới, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Sản xuất bánh Flan 11/11/2025 09/12/2025

8 27/11/2025
H29.109-

251116-0014

HỘ KINH DOANH BẾP ÔNG 

TÁO

299 Nguyễn Trọng Tuyển, 

Phường Phú Nhuận, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống - Cửa 

hàng

17/11/2025 08/12/2025

9 27/11/2025
H29.109-

251114-0138

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI XUẤT NHẬP KHẨU SIÊU 

THỊ BỐN MÙA - CHI NHÁNH 4 

SEASON

157 Hoa Lan, Phường Cầu 

Kiệu, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 
17/11/2025 08/12/2025

10 27/11/2025
H29.109-

251031-0349

CHI NHÁNH CAFFEINE BUỔI 

SÁNG - CÔNG TY TNHH 

THƯƠNG MẠI XNK ANH HUY

24/4 Võ Oanh, Phường 

Thạnh Mỹ Tây, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/11/2025 09/12/2025

11 27/11/2025

H29.109-

251117-

20012

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH SỐ 19 

- KLEVER FRUIT - CHI NHÁNH 

TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ 

MINH - CÔNG TY CỔ PHẦN 

THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ 

K.L.E.V.E

Số 482 Quang Trung , 

Phường Gò Vấp, Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Kinh doanh trái cây 21/11/2025 08/12/2025

12 27/11/2025
H29.109-

251121-0271

HỘ KINH DOANH TRỊNH 

QUỐC VIỆT

615 Lê Đức Thọ, Phường 

An Hội Đông, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Sản xuất giò, chả 21/11/2025 08/12/2025

13 27/11/2025
H29.109-

251112-0172

HỘ KINH DOANH ĐỖ THỊ 

XUÂN HƯƠNG

415/47 ấp 36, Xã Hóc Môn, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/11/2025 09/12/2025

14 27/11/2025
H29.109-

251118-0383

HỘ KINH DOANH SẢN XUẤT 

NƯỚC ĐÁ HUỆ PHÚC

Số 145, đường Liêu Bình 

Hương, ấp Tân Lập 1, Xã 

Củ Chi, Thành phố Hồ Chí 

Minh

SẢN XUẤT 

NƯỚC NƯỚC ĐÁ 

VIÊN DÙNG 

LIỀN

19/11/2025 10/12/2025

15 27/11/2025
H29.109-

251121-0095

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP 

KHẨU THIÊN NHIÊN VIỆT

 94/7A Trần Thị Hải, Ấp 

Mũi Lớn 2, Xã Tân An Hội, 

Thành phố Hồ Chí Minh

chế biến bột rau, 

củ, quả, bột ngũ 

cốc, các sản phẩm 

từ rau củ quả đựng 

trong túi lọc

21/11/2025 08/12/2025

16 27/11/2025

H29.109-

250922-

20009

HỘ KINH DOANH HOÀNG 

BĂNG KỲ 2

36/2A ấp Hậu Lân, xã Bà 

Điểm, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Đóng gói bánh 

tráng trộn và bắp 

rang bơ

21/11/2025 08/12/2025

LỊCH THẨM ĐỊNH CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN ATTP 

NGÀY 27/11/2025



ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

17 27/11/2025
H29.109-

251121-0215

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI THỰC PHẨM KHANG 

MINH

Số 472/16/6 Vườn Lài, 

Phường An Phú Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Sơ chế, đóng gói: 

thủy sản
21/11/2025 08/12/2025

18 27/11/2025
H29.109-

251121-0325

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

SẠCH NGỌC Á CHÂU

19A Tân Chánh Hiệp 04, 

Phường Trung Mỹ Tây, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh thịt, cá 24/11/2025 09/12/2025

19 27/11/2025
H29.109-

251022-0276

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN SEVEN 

SYSTEM VIỆT NAM

Tầng trệt, 12 Sư Vạn Hạnh, 

Phường An Đông, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Bán lẻ nhóm sản 

phẩm theo danh 

mục, Kinh doanh 

dịch vụ ăn uống 

(quầy hàng)

10/11/2025 08/12/2025

20 27/11/2025
H29.109-

251112-0113
HỘ KINH DOANH LÒ ĐẤT

159-159bis Trần Tuấn 

Khải, Phường An Đông, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 
17/11/2025 08/12/2025

21 27/11/2025
H29.109-

251022-0207

CÔNG VIÊN VĂN HÓA ĐẦM 

SEN

Số 3 Hòa Bình, Phường 

Bình Thới, Thành phố Hồ 

Chí Minh

CÔNG VIÊN 

VĂN HÓA ĐẦM 

SEN

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (kinh 

17/11/2025 08/12/2025

22 27/11/2025
H29.109-

251103-0207

NHÀ HÀNG THỦY TẠ ĐẦM 

SEN

Số 3 Hòa Bình, Phường 

Bình Thới, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Nhà 

Hàng)

17/11/2025 08/12/2025

23 27/11/2025
H29.109-

251117-0403

HỘ KINH DOANH BÚN ĐẬU 

MẮM TÔM HÀ NỘI TIẾN HẢI 

QUÁN

405-407-409 Nguyễn Tri 

Phương, Phường Diên 

Hồng, Thành phố Hồ Chí 

Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
18/11/2025 09/12/2025

24 27/11/2025
H29.109-

251110-0206

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH HÒA 

HƯNG – CÔNG TY TNHH 

CYBER KITCHEN 

135/84 Hòa Hưng, Phường 

Hòa Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống (Cửa 

hàng) – Rau má 

18/11/2025 09/12/2025

25 27/11/2025
H29.109-

251112-0126

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH 

HOA BIỂN HCM - ĐỊA ĐIỂM 

KINH DOANH HOA BIỂN TÂN 

BÌNH

186A Bàu Cát 3, Phường 

Bảy Hiền, Thành phố Hồ 

Chí Minh 

BÁN LẺ THỰC 

PHẨM THEO 

NHÓM SẢN 

PHẨM

13/11/2025 11/12/2025

26 27/11/2025
H29.109-

251116-0015

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI PHÁT TRIỂN 

AN PHÁT DREAM FOOTBALL

Lô 3-5 Đường C, KCN Tân 

Tạo, Phường Tân Tạo, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/11/2025 08/12/2025

27 27/11/2025
H29.109-

251027-0163

CỬA HÀNG LOTTERIA TỈNH 

LỘ 10

1271 Tỉnh Lộ 10, Khu phố 

9, Phường Tân Tạo, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống ( Cửa 

hàng thức ăn 

18/11/2025 09/12/2025

28 27/11/2025
H29.109-

251117-0287

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LẨU 

DÊ ANH BA

95a Gò Dầu, Phường Phú 

Thọ Hòa, Thành phố Hồ 

Chí Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
18/11/2025 09/12/2025

29 27/11/2025
H29.109-

251121-0198

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC 

PHẨM VĨNH TÂN - CỬA HÀNG 

VĨNH TÂN 39 PHAN HUY ÍCH

39 Phan Huy Ích, Phường 

Tân Sơn, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Kinh doanh thịt 

heo mát; rau, củ, 

quả

21/11/2025 08/12/2025

30 27/11/2025
H29.109-

251118-0244

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ SẢN 

XUẤT THƯƠNG MẠI TÂM 

ANH

26/1/4 Tây Lân, Phường 

Bình Tân, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Sản xuất nước 

uống đóng bình
19/11/2025 10/12/2025

31 27/11/2025
H29.109-

251117-0132

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 

KIM SƠN

C3/13 Phạm Hùng, ấp 4, xã 

Bình Hưng, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
18/11/2025 09/12/2025

32 27/11/2025
H29.109-

251105-0105

HỘ KINH DOANH QUÁN ĂN 

SÂN VƯỜN 360

336/27/9 Nguyễn Văn 

Luông, Phường Phú Lâm, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
18/11/2025 09/12/2025

33 27/11/2025
H29.109-

251121-0014

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI VÀ DỊCH VỤ VÕ CƯỜNG

A16/22G Nguyễn Văn 

Linh, Xã Bình Hưng, Thành 

phố Hồ Chí Minh

ĐÓNG GÓI CÀ 

PHÊ
21/11/2025 08/12/2025



ST

T

NGÀY TĐ

DỰ KIẾN
STN TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ LOẠI HÌNH 

Ngày nhận

hồ sơ

Ngày trả

hồ sơ 

34 27/11/2025
H29.109-

251121-0233

CÔNG TY TNHH MTV TM- DV - 

 THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG BA 

TRẦM

Sạp B3-065, B3-123 Chợ 

Đầu Mối Nông Sản Thực 

Phẩm Bình Điền, Đường 

Quản Trọng Linh, Phường 

Bình Đông, Thành phố Hồ 

Chí Minh

Kinh doanh rau quả 21/11/2025 08/12/2025

35 27/11/2025
H29.109-

251119-0054

HỘ KINH DOANH HỒNG TRÀ 

NGÔ GIA 557 PHẠM THẾ HIỂN

557 Phạm Thế Hiển, 

Phường Chánh Hưng, 

Thành phố Hồ Chí Minh

dịch vụ phuc vụ đồ 

uống
19/11/2025 10/12/2025

36 27/11/2025
H29.109-

251119-0053

HỘ KINH DOANH PHÙNG 

XUÂN HUY

740 An Dương Vương, 

Phường Phú Lâm, Thành 

phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống
19/11/2025 10/12/2025

37 27/11/2025
H29.109-

251111-0163

HỘ KINH DOANH LÝ QUỐC 

LÂM (PHONG KÝ 1)

61 văn Công Khai, Phường 

Thủ Dầu Một, Thành phố 

Hồ Chí Minh

Dịch vụ ăn uống 17/11/2025 08/12/2025

38 27/11/2025
H29.109-

251112-0164

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH 

NHIỆM HỮU HẠN OANH UYÊN

thửa đất số 780, tờ bản đồ 

số 15, số nhà C3-409, 

đường TC1, khu phố 6, 

Phường Chánh Phú Hòa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Suất ăn công 

nghiệp
17/11/2025 08/12/2025

39 27/11/2025
H29.109-

251114-0170

HỘ KINH DOANH QUÁN 

BÁNH ƯỚT LÒNG GÀ – LÁI 

THIÊU

01 Lô LK-A, đường D1, 

khu nhà ở thương mại An 

Phát, Khu phố Nguyễn Trãi, 

Phường Lái Thiêu, Thành 

phố Hồ Chí Minh

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống
17/11/2025 08/12/2025

40 27/11/2025
H29.109-

251114-0285

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 3 - 

CÔNG TY CỔ PHẦN MƯỜI 

TÁM CỘNG BÌNH DƯƠNG

Số 14F, đường N2, khu 

TTTM-DV Bạch Đằng, 

Phường Thủ Dầu Một, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ ăn uống 17/11/2025 08/12/2025

41 27/11/2025
H29.109-

251027-0067

HỘ KINH DOANH HỒ THỊ KIM 

THOA

Khu phố Long Bình, 

Phường Long Nguyên, 

Thành phố Hồ Chí Minh

kinh doanh dịch vụ 

ăn uống (Bán căn 

tin trường học)

17/11/2025 08/12/2025

42 27/11/2025
H29.109-

251027-0306

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH JOLLIBEE 

VIỆT NAM - JOLLIBEE 

NGUYỄN VĂN TIẾT

Số 84 Đường Nguyễn Văn 

Tiết, Khu phố Đông Tư, 

Phường Lái Thiêu, Thành 

phố Hồ Chí Minh 

Kinh doanh dịch 

vụ ăn uống 
17/11/2025 08/12/2025

43 27/11/2025
H29.109-

251015-0047

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ 

PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC 

– XÍ NGHIỆP GOLF CHÂU ĐỨC

Sân Golf Châu Đức, Khu 

công nghiệp - Đô thị Châu 

Đức, Đường Đ.02, Xã Ngãi 

Giao, Thành phố Hồ Chí 

Minh

Dịch vụ ăn uống 17/11/2025 08/12/2025

44 27/11/2025
H29.109-

251015-0392

HỘ KINH DOANH CAFE 

THÀNH TIẾN 

LK 1/30 đường Huỳnh Văn 

Hớn , Phường Rạch Dừa, 

Thành phố Hồ Chí Minh

Cafe giải khát 17/11/2025 08/12/2025

45 27/11/2025
H29.109-

251103-0222

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI DU LỊCH DẦU 

KHÍ HIỀN TRÍ

15 ĐƯỜNG NGUYỄN 

TRƯỜNG TỘ, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH 

QUÁN NƯỚC
17/11/2025 08/12/2025

46 27/11/2025
H29.109-

251104-0067

HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN TÂN 1987

7A ĐƯỜNG NAM KỲ 

KHỞI NGHĨA, Phường 

Vũng Tàu, Thành phố Hồ 

Chí Minh

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG

17/11/2025 08/12/2025

47 27/11/2025
H29.109-

251105-0309

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 14 - 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ IB FOOD VINA

KCN Mỹ Xuân A2 (Trong 

khuôn viên Công ty Cổ 

phần China Steel & Nippon 

Steel Việt Nam), Phường 

Phú Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

KINH DOANH 

DỊCH VỤ ĂN 

UỐNG (BẾP ĂN 

TẬP THỂ

17/11/2025 08/12/2025

48 27/11/2025
H29.109-

251105-0338

ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH BLUESTAR 

ASIA BÀ RỊA-VŨNG TÀU

Ấp Tân Lập, Phường Phú 

Mỹ, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

Cung cấp dịch vụ 

ăn uống theo hợp 

đồng 

17/11/2025 08/12/2025


